Phần I.  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
Năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 13.699,84 ha, bao gồm 6 phường và 2 xã. Diện tích của từng loại đất như sau:


- Đất nông nghiệp có 11.911,39 ha, chiếm 86,95% tổng diện tích tự nhiên.


- Đất phi nông nghiệp có 1.716,14 ha, chiếm 12,53% tổng diện tích tự nhiên.


- Đất chưa sử dụng còn 72,31 ha, chiếm 0,53% tổng diện tích tự nhiên. 
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng
 diện tích
	Cơ cấu (%)
	Phân bố nhiều tại:

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	13.699,84
	100,00
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.911,39
	86,95
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	511,58
	4,29
	Phường Huyền Tụng; Xuất Hóa; Xã Dương Quang, Nông Thượng

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	358,02
	3,01
	 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	355,60
	2,99
	 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	462,25
	3,88
	 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	2.303,00
	19,33
	Phường Huyền Tụng; Phường Xuất Hóa; Xã Dương Quang, Nông Thượng

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	594,04
	4,99
	phường Xuất Hóa

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.585,76
	63,68
	Phường Huyền Tụng; Xuất Hóa; Xã Dương Quang, Nông Thượng 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	78,93
	0,66
	 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	20,23
	0,17
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.716,14
	12,53
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	334,77
	19,51
	Phường Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	38,66
	2,25
	phường Xuất Hóa 

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	18,08
	1,05
	Phường Xuất Hóa, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	49,07
	2,86
	Phường Sông Cầu, Xuất Hóa

	2.5
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	471,08
	27,45
	Phường Huyền Tụng, Sông Cầu, Xuất Hóa 

	2.6
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	14,46
	0,84
	phường Huyền Tụng

	2.7
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	71,39
	4,16
	xã Nông Thượng và Dương Quang

	2.8
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	290,45
	16,92
	Phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu

	2.9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	31,90
	1,86
	Phường Phùng Chí Kiên

	2.10
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	9,15
	0,53
	Phường Phùng Chí Kiên

	2.11
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,09
	0,01
	 

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	36,68
	2,14
	Xã Nông Thượng

	2.13
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	63,95
	3,73
	Phường Xuất Hóa, Xã Dương Quang

	2.14
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,68
	0,04
	Phường Đức Xuân

	2.15
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,21
	0,01
	Phường Phùng Chí Kiên

	2.16
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	182,55
	10,64
	Phường Huyền Tụng, Xuất Hóa, Xã Dương Quang

	2.17
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	102,97
	6,00
	Xã Dương Quang

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	72,31
	0,53
	Phường Huyền Tụng, Xuất Hóa, Xã Dương Quang


Phần 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


Thực hiện Quyết định 471/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016). Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2020 đã đạt được những kết quả nhất định, giúp cho việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố như sau:


1. Đất nông nghiệp


Diện tích đất nông nghiệp thành phố được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt năm 2020 là 11.370,98 ha, đến năm 2020 thực hiện được 11.911,39 ha, đạt 104,75%, diện tích cao hơn so với quy hoạch được duyệt là 540,41 ha. 

Bảng 01. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp kỳ trước thành phố Bắc Kạn

Đơn vị: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Quy hoạch được duyệt 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích 
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) 
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.370,98
	11.911,39
	540,41
	104,75

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	228,00
	511,58
	283,58
	224,38

	 
	-  Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	180,00
	358,02
	178,02
	198,90

	2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	254,00
	355,60
	101,60
	140,00

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	426,29
	462,25
	35,96
	108,44

	4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	3.069,00
	2.303,00
	-766,00
	75,04

	5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	594,04
	594,04
	

	6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.310,00
	7.585,76
	275,76
	103,77

	7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	82,00
	78,93
	-3,07
	96,26

	8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	1,69
	20,23
	18,54
	1.200,11



2. Đất phi nông nghiệp


Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt, diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 2.275,00 ha, đến năm 2020 thực hiện được 1.716,14 ha, đạt 75,43%, không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 558,86 ha.


Về chỉ tiêu sử dụng đất, đến năm 2020 có 3/22 chỉ tiêu đạt trên 100% (đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối), còn lại 19/22 chỉ tiêu đạt dưới 100%, trong đó có 3/22 chỉ tiêu đạt dưới 50% (đất ở tại nông thôn, đất cơ sở tôn giáo, đất khu vui chơi, giải trí công cộng).


Về danh mục công trình, dự án: Tổng số công trình, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 là 310 công trình, dự án, trong đó: đang thực hiện và thực hiện xong 90 công trình, dự án; 189 công trình, dự án dự kiến chuyển sang giai đoạn 2021-2030 và 31 công trình, dự án dự kiến đưa ra khỏi kỳ quy hoạch 2021-2030.

Bảng 02. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp kỳ trước thành phố Bắc Kạn


Đơn vị: Ha

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) ha
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	II
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.275,00
	1.716,14
	-558,86
	75,43

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	343,00
	334,77
	-8,22
	97,60

	2
	Đất an ninh
	CAN
	62,00
	38,66
	-23,34
	62,36

	3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	53,00
	 
	-53,00
	 

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	36,00
	18,08
	-17,92
	50,21

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	81,00
	49,07
	-31,93
	60,58

	6
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	792,00
	471,08
	-320,92
	59,48

	7
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	1,00
	 
	-1,00
	 

	8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	22,00
	14,46
	-7,54
	65,75

	9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	145,00
	71,39
	-73,61
	49,23

	10
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	376,00
	290,45
	-85,55
	77,25

	11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	35,37
	31,90
	-3,47
	90,19

	12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	9,12
	9,15
	0,03
	100,31

	13
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,00
	0,09
	-2,91
	2,89

	14
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	45,00
	36,68
	-8,32
	81,51

	15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	27,41
	63,95
	36,54
	233,32

	16
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,04
	 
	-3,04
	 

	17
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	10,67
	0,68
	-9,99
	6,34

	18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,21
	0,21
	0,00
	97,95

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	120,18
	182,55
	62,37
	151,90

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	110,00
	102,97
	-7,03
	93,61 



3. Đất chưa sử dụng


Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 54,00 ha, đến thời điểm hiện tại diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 72,31 ha, đạt 74,68%, diện tích cao hơn chỉ tiêu quy hoạch là 18,31 ha. Nguyên nhân theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất chưa sử dụng giảm 46,25 ha để thực hiện các công trình phi nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, mới có 5 công trình thực hiện lấy vào đất chưa sử dụng với diện tích 11,01 ha. Phần diện tích chênh lệch còn lại do rà soát, tính toán lại diện tích trên bản đồ sau kỳ kiểm kê năm 2019.
Phần III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Quan điểm sử dụng đất

- Đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi công cộng, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn. Bố trí quỹ đất hợp lý để phát triển các khu, cụm công nghiệp tại các vị trí phù hợp và phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Huy động nguồn lực từ quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện từng bước, tiến tới chủ động công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để phát triển kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo quỹ đất cho an ninh, quốc phòng, việc khai thác sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội cần phải gắn với vấn đề quốc phòng, an ninh, quán triệt phương châm kết hợp kinh tế với quốc phòng.

- Bố trí sử dụng đất không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt mà phải tạo thuận lợi cho phát triển bền vững, cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp nhằm giảm áp lực nên đất và hạn chế sử dụng đất nhất nhưng đem lại hiệu quả cao nhất cho địa phương.

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế cao.

- Sử dụng đất đúng mục đích, ưu tiên lĩnh vực tạo nguồn thu lớn song vẫn đảm bảo về môi trường, sinh thái.

- Sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.

- Sử dụng đất phải theo hướng phù hợp với phong tục tập quán trên địa bàn.

2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng

2.1. Hệ thống giao thông
Trong giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn dự kiến thực hiện 61 công trình dự án và hạng mục giao thông theo hướng mạng lưới đường chính được tổ chức theo dạng đường vòng theo địa hình, kết hợp mạng lưới đường nhánh, cụ thể như sau:

- Đường tránh quốc lộ 3 đi Cao Bằng - qua địa bàn Phường Xuất Hóa, Đức Xuân, Huyền Tụng (20 ha);

- Dự án xây dựng Tuyến đường Cao tốc Chợ mới - Bắc Kạn đi qua xã Nông Thượng (45 ha); 

- Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Ba Bể (12,7 ha);…

- Hình thành và hoàn thiện một số tuyến đường trong đô thị như: Nâng cấp, cải tạo đường Nà Bản - Nguyễn Văn Tố (35,2 ha); Nâng cấp đường tổ 1B phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng (12,8 ha); Đường nội thị trong các khu đô thị Bắc Sông Cầu (37,19 ha); Đường nội thị trong khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy (10,94 ha), Khu dân cư Ngã ba Sông Lạnh; Xây dựng đường Tây Minh Khai (14,6 ha) ….

- Đường từ Quốc lộ 3 đến khu ven hồ Nặm Cắt - Xã Dương Quang (11 ha);

2.2. Khu trung tâm hành chính tỉnh Bắc Kạn
Khu trung tâm hành chính tỉnh Bắc Kạn dự kiến được xây dựng tại phường Phùng Chí Kiên; xây dựng khu trung tâm hành chính thành phố, trung tâm thương mại và cây xanh môi trường sinh thái; khu trung tâm văn hóa thể dục thể thao,... với diện tích 35 ha.

Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn xây dựng trụ sở Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Bắc Kạn (1,08 ha), khu cơ quan Xã Dương Quang (3,4 ha).

2.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Xác định công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là ưu tiên chiến lược trên địa bàn thành phố. Tập trung vào công nghiệp phụ trợ, sản xuất các sản phẩm và linh kiện phục vụ nhu cầu các cụm công nghiệp và trung tâm dân cư lớn tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Hà Nội; bô trí quỹ đất để hình thành các điểm và cụm công nghiệp nhỏ phù hợp với điều kiện địa hình, có tính đến đường cao tốc nối tiếp đến thành phố Bắc Kạn trong giai đoạn tới.
- Xây dựng 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 99 ha: Cụm công nghiệp Xuất Hóa - Tổ 1, phường Xuất Hóa (Cạnh Quốc lộ 3: 20,40 ha) và cụm công nghiệp Huyền Tụng (78,6 ha).

- Dự án đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây Thạch Đen - Xã Dương Quang (2,7 ha);


- Khu sản xuất kinh doanh phường Sông Cầu (7 ha); 

- Khu sản xuất kinh doanh tại thôn Nà Diểu - Xã Nông Thượng (8 ha);

- Khu giết mổ tập trung- Phường Huyền Tụng (1 ha);…

2.4. Khu dân cư, khu đô thị mới

Hướng phát triển đô thị đến năm 2030 sẽ tiếp tục mở rộng, lấy dòng sông Cầu làm trung tâm, hướng phát triển đô thị về phía Bắc sông Cầu và phía Nam thành phố. Về dân cư, sẽ hình thành khu đô thị mới phía Nam, phát triển dân cư  tại khu vực phía Tây phường Nguyễn Thị Minh Khai và một phần bám trục đường vành đai phía Bắc. Quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong các khu dân cư và đô thị mới…để thành phố Bắc Kạn trong tương lai sẽ kết nối với phát triển du lịch sinh thái, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... hình thành một chuỗi đô thị liên hoàn, đặc biệt là tại khu vực hai bờ sông Cầu sẽ là điểm nhấn cho thành phố Bắc Kạn trong tương lai. Dự kiến thực hiện một số công trình dự án như sau:

- Khu đô thị Bắc Sông Cầu - P. Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng, xã Dương Quang  (112,03 ha);

- Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy - P. Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, xã Nông Thượng (84,18 ha);

- Dự án khu đô thị nhà ở dân cư thu nhập thấp - nay là dự án khu dân cư Central Hill Bắc Kạn (7,4 ha); 

- Khu dân cư Ngã ba Sông Lạnh - Xã Dương Quang (10 ha);

- Phát triển quỹ đất dân cư nông thôn sau trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn (38 ha);

- Xây dựng khu tái định cư WB - P. Nguyễn Thị Minh Khai; xã Dương Quang (5 ha);...

2.5.  Khu thương mại dịch vụ


Xác định thương mại - dịch vụ - du lịch của thành phố là ngành kinh tế mũi nhọn, là lĩnh vực trung tâm và động lực cho các cơ cấu kinh tế khác phát triển, đưa lĩnh vực thương mại - dịch vụ của thành phố tiếp tục là trung tâm phân phối, luân chuyển hàng hóa có hiệu quả cho phạm vi toàn tỉnh. 

Đến năm 2030, xây dựng và phát triển một số công trình dự án sau:

- Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai (6,63 ha);

- Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ phường Đức Xuân (thu hồi từ trụ sở Đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh Bắc Kan và Sở văn  hóa tỉnh Bắc Kan) (0,44 ha);

- Khu thương mại, dịch vụ khu vực hồ Nặm Cắt (Cho thuê đất: 100 ha).


- Xây dựng mới chợ Xuất Hóa (0,30 ha) và Chợ nông thôn xã Nông Thượng (1 ha).
2.6. Khu vui chơi, giải trí công cộng và cây xanh


Đến năm 2030, nhằm đáp ứng về nhu cầu vui chơi, giải trí, tập luyện – thể thao của người dân, thành phố sẽ thực hiện xây dựng 6 công trình, dự án như sau: 

- Công viên cây xanh, mặt nước xã Dương Quang - thuộc Khu đô thị Bắc Sông Cầu (10,00 ha);

- Công viên Sông Cầu (2 ha);

- Công viên, cây xanh cảnh quan đô thị - thuộc Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy (3,4 ha);

- Xây dựng khu công viên vui chơi giải trí  Phường Phùng Chí Kiên (1 ha);...


2.7. Công trình công cộng

Tích cực huy động và thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư theo hướng xã hội hoá để thực hiện các công trình dự án: cơ sở vật chất y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải,…Cụ thể như sau:

* Hoàn thiện hệ thống cấp điện:

Nguồn điện cung cấp cho thành phố Bắc Kạn do nguồn điện của mạng lưới quốc gia cung cấp. 

- Theo quy hoạch ngành điện, trên địa bàn thành phố dự kiến xây dựng Thủy điện Thác Giềng 1&2  tại Phường Xuất Hóa (31,70 ha).
- Xây dựng trụ sở nhà điều hành sản xuất của Cty Điện Lực Bắc Kạn (1 ha);

- Xây dựng mới các tuyến 22KV cấp điện cho các khu vực xây dựng mới; Xây dựng các điểm cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính điện các khu vực tại các xã, phường (1,25 ha). 

- Xây dựng trạm biến áp và đường dây điện để đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt (2,02 ha).



* Đất văn hóa: Thực hiện 22 CTDA, một số công trình như: 

- Lắp đặt tượng đài chiến thắng tỉnh Bắc Kạn (2,82 ha); 

- Xây dựng nhà đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh (0,50 ha); 

- Xây dựng công trình rap chiếu phim (1,5 ha); 

- Xây dựng NVHLĐ và Cung văn hóa lao động(0,50 ha);…



* Đất cơ sở y tế: Thực hiện 4 công trình: Trạm y tế Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Mở rộng, xây dựng trạm y tế Phường Xuất Hóa,  Đất cơ sở y tế Xã Dương Quang,  Hạng mục Trạm y tế Phường Phùng Chí Kiên.


* Đất giáo dục đào tạo: Thực hiện 15 CTDA, một số công trình như: 

- Trường Mầm non Đức Xuân (1,66 ha); 

- Trường Tiểu học Đức Xuân II (1,20 ha);

- Trường THPT Bắc Kạn II - Phường Huyền Tụng (1 ha);

- Trường học (khu đô thị Huyền Tụng) (2,56 ha), …



* Đất thể dục - thể thao: Thực hiện 5 CTDA, một số công trình như sau:

 
- Xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao tp. Bắc Kạn (11,5 ha);

- Khu thể thao thuộc Đô thị Xuất Hóa (3,60 ha);

- Khu thể thao thuộc Đô thị Huyền Tụng (2,30 ha);…

* Đất bưu chính viễn thông: Thực hiện 14 CTDA, một số công trình như: 


- Bưu cục phát và Trung tâm khai thác vận chuyển, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn (0,35 ha);


- Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS tại các xã phường (0,27 ha). 
* Khu vực bãi thải, xử lý chất thải và nghĩa trang, nghĩa địa


- Giai đoạn 2021-2030 dự kiến thực hiện một số công trình thu gom xử lý chất thải như: bố trí 04 vị trí bãi đổ thải và chất thải rắn xây dựng; Mở rộng khu xử lý chất thải rắn tổ Bản Vẻn Trong - Phường Huyền Tụng; Điểm tập kết rác thải, trung tâm Xuất Hóa,…


- Giai đoạn 2021-2030 dự kiến xây dựng 2 công trình nghĩa địa: Nghĩa địa Huyền Tụng (19,18 ha); Nghĩa địa thôn Nà Rào, Xã Dương Quang (1 ha).


2.8. Hệ thống Quốc phòng, an ninh

- Xây dựng Trung tâm chỉ huy công an tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn I (Phường Phùng Chí Kiên)   (10,83 ha);

- Xây dựng Cơ sở làm việc công an  của các xã, phường (2,18 ha);


- Cải tạo nâng cấp Khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn (3 ha);

- Căn cứ Hậu phương BCHQS thành phố Bắc Kạn (A) – xã Dương Quang (21 ha);

- Căn cứ Hậu phương BCHQS thành phố Bắc Kạn (A3) – xã Nông Thượng (23 ha);

- Căn cứ chiến đấu BCHQS thành phố Bắc Kạn (25 ha);…


2.9. Cơ sở tôn giáo

Giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến xây dựng Trụ sở sinh hoạt của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Kạn tại xã Dương Quang với diện tích 3 ha.

2.10. Đất khu sản xuất nông nghiệp


Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp kết hợp với đảm bảo tiêu thụ và mô hình sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã. Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp bằng các hình thức hỗ trợ phù hợp. 
Dự kiến đến năm 2030 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố là 991,14 ha

2.11. Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện có. Thực hiện các mô hình nông - lâm kết hợp nhằm phát triển kinh tế rừng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Thực hiện các mô hình nông – lâm kết hợp nhằm phát triển kinh tế rừng nâng cao tính bền vững trong bảo vệ, phát triển rừng. 

Dự kiến đến năm 2030 diện tích đất lâm nghiệp của thành phố là 9.801,76 ha.
III. Quy hoạch sử dụng đất
3.1. Đất nông nghiệp


Nhóm đất nông nghiệp năm 2020 của thành phố có diện tích 10.919,07 ha. Đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 11.911,39 ha, giảm 992,32 ha so với năm 2020. 

Cụ thể các loại đất như sau:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2020
	Diện tích năm 2030
	So sánh tăng giảm so với năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.911,39
	10.919,07
	-992,32

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	511,58
	357,87
	-153,71

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	358,02
	240,34
	-117,67

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	355,60
	276,72
	-78,87

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	462,25
	356,54
	-105,71

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	2.303,00
	2.298,34
	-4,66

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	594,04
	594,04
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.585,76
	6.909,38
	-676,38

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	78,93
	70,34
	-8,59

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	20,23
	55,83
	35,60


3.2. Đất phi nông nghiệp


Nhóm đất phi nông nghiệp năm 2020 của thành phố có diện tích 1.716,14 ha. Đến năm 2030, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 2.739,22 ha, tăng 1.023,08 ha so với năm 2020.
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2020
	Diện tích năm 2030
	So sánh tăng giảm so với năm 2020

	II
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.716,14
	2.739,22
	1.023,08

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	334,77
	408,49
	73,72

	2
	Đất an ninh
	CAN
	38,66
	51,68
	13,01

	3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	98,40
	98,40

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	18,08
	34,12
	16,04

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	49,07
	70,94
	21,87

	6
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	471,08
	886,83
	415,75

	7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	14,46
	83,13
	68,67

	8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	71,39
	178,01
	106,62

	9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	290,45
	418,61
	128,16

	10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	31,90
	79,92
	48,02

	11
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	9,15
	9,05
	-0,10

	12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,09
	3,09
	3,00

	13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	36,68
	56,87
	20,18

	14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	63,95
	63,89
	-0,06

	15
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,68
	17,72
	17,04

	16
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,21
	0,21
	 

	17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	182,55
	163,85
	-18,70

	18
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	102,97
	114,41
	11,44


3.3. Đất chưa sử dụng


Nhóm đất chưa sử dụng năm 2020 của thành phố có diện tích 72,31 ha. Đến năm 2030, diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 41,54 ha, giảm 30,75 ha so với năm 2020.  

        Diện tích đất chưa sử dụng giảm để chuyển sang mục đích phát triển nông nghiệp và phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo Quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.
Phần IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021


I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT


1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiên trạng 2020 (ha)
	Kế hoạch 2021 (ha)
	Tăng (+); giảm (-)

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	 (6)=(5)-(4) 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.911,39
	11.536,23
	-375,17

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	511,58
	459,22
	-52,36

	0
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	358,02
	314,66
	-43,35

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	355,60
	288,35
	-67,25

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	462,25
	401,55
	-60,70

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	303,00
	303,00
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	594,04
	594,04
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	7.585,76
	7.360,20
	-225,56

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	78,93
	74,04
	-4,89

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	20,23
	55,83
	35,60

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.716,14
	101,58
	385,44

	1
	Đất quốc phòng
	CQP
	334,77
	337,74
	2,97

	2
	Đất an ninh
	CAN
	38,66
	50,58
	11,91

	3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	0,00
	16,00
	16,00

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	18,08
	29,09
	11,01

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	49,07
	51,27
	2,20

	6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	DHT
	471,08
	615,06
	143,98

	7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	14,46
	78,65
	64,19

	8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	71,39
	123,87
	52,48

	9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	290,45
	361,72
	71,27

	10
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	31,90
	34,84
	2,94

	11
	Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	9,15
	9,06
	-0,09

	12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,09
	0,09
	

	13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,
	NTD
	36,68
	36,68
	

	14
	Đất sản xuất VLXD
	SKX
	63,95
	63,89
	-0,06

	15
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,68
	14,02
	13,34

	16
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,21
	0,21
	0,00

	17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	182,55
	164,41
	-18,14

	18
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	102,97
	114,41
	11,44

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	72,31
	62,03
	-10,27



2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực

Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn được xác định tổng hợp từ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố và phù hợp với quỹ đất của địa phương. Chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch 2021 của thành phố Bắc Kạn cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	11.536,23
	84,21

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	101,58
	15,34

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	62,03
	0,45


II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT


Trong năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 375,17 ha; Cụ thể các loại đất như sau: 


- Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 51,65 ha; Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 42,64 ha.


- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 67,25 ha.


- Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 58,33 ha.


- Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 192,56 ha.


- Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 5,36 ha.
III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI

Trong năm 2021, diện tích đất thu hồi trên địa bàn thành phố là 442,66 ha.  Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 411,62 ha, bao gồm:

+ Đất trồng lúa cần thu hồi 52,36 ha (đất chuyên trồng lúa nước 43,35 ha);

+ Đất trồng cây hàng năm khác 67,25 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 61,08 ha;

+ Đất rừng sản xuất 225,56 ha;

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 5,36 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 31,04 ha, bao gồm:

+ Đất quốc phòng 0,03 ha;

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,01 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,50 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 21,71 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 2,26 ha;

+ Đất ở tại đô thị 5,86 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,46 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp 0,09 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng  0,06 ha;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,06 ha.


IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG  


Trong năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 10,27 ha, bao gồm: 
+ Đất an ninh 0,02 ha; 
+ Đất thương mại, dịch vụ 0,05 ha; 
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 4,53 ha;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,06 ha; Đất ở tại nông thôn 5,61 ha.
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